
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Phiên giao dịch ngày: 20/8/2015

Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi -1.93% -1.41%

KLGD (CP)
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Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)
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Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin -1.39% 10.2         1.6          1.8%

Công nghiệp -0.26% 9.1           1.4          21.2%

Dầu khí -6.75% 6.4           1.0          5.5%

Dịch vụ Tiêu dùng -2.15% 11.5         3.1          1.5%

Dược phẩm và Y tế -0.53% 7.4           2.1          1.4%

Hàng Tiêu dùng -1.23% 8.2           3.8          10.8%

Ngân hàng -1.82% 11.9         1.8          6.9%

Nguyên vật liệu -0.72% 10.1         2.0          11.8%

Tài chính -1.50% 16.1         1.8          31.9%

Tiện ích Cộng đồng -5.05% 7.0           2.0          7.1%

VN - Index -1.93% 12.1         2.3          82.9%

HNX - Index -1.41% 10.2         1.6          17.1%
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VN-Index

Tâm lý thận trọng tiếp tục dâng cao, đặc biệt việc giá

dầu giảm mạnh đã tác động lớn lên nhóm các cổ phiếu

dầu khí, tạo hiệu ứng lan tỏa ra toàn thị trường đẩy VN-

Index về sát mốc 570 điểm.

Nhóm cổ phiếu dầu khí suy giảm đồng loạt. GAS, PVD,

PGD lần lượt giảm 3,89%, 5,43% và 2,16%. Bên cạnh

đó nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng mở đầu phiên giao
dịch không mấy khả quan khi các mã trong nhóm đều
giảm nhẹ tạo áp lực nhất định lên chỉ số. CTG, BID,

EIB cùng giảm nhẹ 200 đồng. VCB và MBB cũng điều

chỉnh 100 đồng. Thông tư 123 cũng chưa đáp ứng

được kì vọng của nhà đầu tư khiến nhóm cổ phiếu

chứng khoán chỉ giao dịch lình xình trong phiên sáng,

khác hẳn với diễn biến tăng tích cực của phiên giao

dịch chiều qua. HCM giảm nhẹ 500 đồng sau phiên

tăng nóng chiều qua, SSI may mắn giữ đc mức tăng
nhẹ 200 đồng. Diễn biến giao dịch của nhóm cổ phiếu

thực phẩm đồ uống cũng không mấy lạc quan. MSN và

KDC điều chỉnh nhẹ lần lượt 500 và 400 đồng trong

phiên sáng, VNM và VHC cũng chỉ giữ được mức giá
tham chiếu. Điểm sáng đến từ nhóm cổ phiếu bảo hiểm

khi nhóm này tăng nhẹ, đi ngược lại xu hướng thị

trường. Kết thúc phiên sáng, BVH, BIC, BMI lần lượt

tăng 0,81%, 4,39% và 0,9%. Thanh khoản phiên sáng

nay có phần sụt giảm so với sáng ngày hôm qua, độ

rộng thị trường vẫn tiếp tục ở mức hẹp. Chốt phiên

sáng, VN-Index giảm 3,67 điểm, xuống 574,15 điểm.

Tâm lý lo ngại của nhà đầu tư gia tăng trong phiên
chiều đẩy VN-Index xuống dưới mốc 570 điểm. Đà
giảm của nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn chưa có dấu hiệu

suy giảm. PVD và GAS cùng chốt phiên ở mức giá sàn.

Thanh khoản của GAS phiên hôm nay tăng rất mạnh,

gấp 3 lần phiên trước do áp lực bán thoát vị thế. PXS

và PGD cũng chốt phiên với mức giảm lần lượt 6,17%

và 2,43%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng nằm trong

xu hướng giảm chung của thị trường. CTG, BID, EIB

lần lượt giảm 2,53%, 2,73% và 2,48%. VCB cũng giảm

nhẹ 0,92%, chốt phiên ở 42.900 đồng/cp. Nhóm cổ

phiếu chứng khoán tiếp tục suy yếu trong phiên chiều.

HCM chốt phiên ở 39.000 đồng/cp, giảm 4,41%. SSI
cũng giảm 1,19% trong phiên giao dịch. Nhóm cổ phiếu
bảo hiểm xuất hiện sự phân hóa. Trong khi BIC và BMI

duy trì mức tăng khsa tốt lần lượt 3,07% và 4,05% thì

BVH quay đầu giảm 2,22%. Nhóm cổ phiếu đầu cơ có

diễn biến không mấy lạc quan, các mã đều có nhịp điều

chỉnh kết hợp với thanh khoản tăng đột biến.
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FIT có phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp với thanh khoản

hơn 9 triệu đơn vị, hơn gần gấp 3 lần phiên trước. FLC

cũng chốt phiên ở 7.200 đông/cp, giảm 4%, thanh khoản

tăng hơn 1,8 lần phiên hôm qua. HAI cũng chốt phiên với

mức giảm 4,41%. CII trở thành điểm sáng của thị trường

trong phiên chiều khi thanh khoản đạt trên 10 triệu đơn

vị, tăng nhẹ 0,75%.

Chốt phiên, VN-Index mất 11,13 điểm, xuống còn 566,69
điểm. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên ngày hôm qua,
tập trung vào một vài mã cổ phiếu lớn, đạt 113,11 triệu

đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 2.037,09 tỷ đồng.

Toàn thị trường có 57 mã tăng 164 mã giảm, và 89 mã

đứng giá.

HNX-Index

Diễn biến giao dịch trên HNX cũng chịu ảnh hưởng lớn

từ sự suy yếu của nhóm cổ phiếu dầu khí. Thanh khoản

giảm xuống mức rất thấp, chỉ đạt hơn 14,24 triệu đơn vị
cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tự. Những mã
chủ chốt trong nhóm cổ phiếu dầu khí đều chốt phiên

sáng với mức giảm tương đối lớn. PVB, PVC, PVS lần

lượt giảm 1.000, 500 và 800 đồng. Nhóm cổ phiếu ngân
hàng cũng chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc. ACB chốt

phiên sáng với mức tăng nhẹ 100 đồng, SHB đứng ở

mức giá tham chiếu. Chốt phiên sáng, HNX-Index giảm

0,4 điểm, xuống 79,28 điểm.

HNX-Index tiếp tục suy yếu trong phiên chiều khi tâm lý

lo ngại bao trùm. Nhóm cổ phiếu dầu khí trên HNX có

diễn biến khá tiêu cực. Các mã chủ chốt đều đồng loạt

điều chỉnh kết hợp với thanh khoản tăng mạnh. PVS,
PVC, PVB lần lượt giảm 6,94%, 5,03% và 6,43%. Nhóm
cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giao dịch ảm đạm. ACB chốt

phiên ở 18.900 đồng/cp, giảm 1,56%. SHB cũng chỉ may

mắn giữ được mức giá tham chiếu. Bên cạnh đó, nhóm

cổ phiếu chứng khoán đồng loạt điều chỉnh cũng tác

động tiêu cực lên chỉ số HNX-Index. VND, BVS, SHS

chốt phiên lần lượt giảm 2,65%, 2,88% và 3,9%. HNX-

Index đóng cửa giảm 1,12 điểm, xuống 78,55 điểm.

Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước, đạt 41,94 triệu
đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 433,59 tỷ đồng. Toàn

thị trường có 58 mã tăng 109 mã giảm, và 200 mã đứng

giá.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh trong

phiên ngày hôm nay. Tổng khối lượng bán ròng trên cả 2

sàn đạt hơn 6,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị bán ròng

trên 158 tỷ đồng.
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Trên HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh với

giá trị bán ròng hơn 129,3 tỷ đồng, tương ứng khối lượng
bán ròng hơn 5,4 triệu cổ phiếu. FIT là mã được mua

ròng nhiều nhất nhưng lượng mua ròng chỉ ở mức 300

nghìn đơn vị. Chiều ngược lại PVD và JVC là 2 mã có

lượng bán ròng mạnh nhất trong phiên, tương ứng ở
mức 1,2 triệu và hơn 700 nghìn đơn vị.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng phiên thứ 6 liên tiếp, với

giá trị bán ròng tiếp tục tăng mạnh 48,6% so với phiên

ngày hôm qua, đạt 28,7 tỷ đồng. Khối lượng bán ròng đạt

hơn 1,48 triệu đơn vị. Diễn biến giao dịch khối ngoại khá

trái ngược ở nhóm cổ phiếu dầu khí. Trong khi PVC

được khối ngoại mua ròng mạnh nhất HNX với khối

lượng 93.000 đơn vị thì ở chiều ngược lại PVS bị bán
ròng mạnh nhất với khối lượng 796.900 đơn vị. VNC
cũng khí khối ngoại bán ròng khá mạnh phiên hôm nay

với khối lượng bán ròng 265.000 đơn vị.

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY:

Fed vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất: Theo các quan

chức Fed, tuy điều kiện để tăng lãi suất đang đến gần,

song vẫn cần thêm dấu hiệu cho thấy lạm phát đang tiến

sát đến mức mục tiêu. Fed thể hiện nỗi lo lắng về những

ảnh hưởng của lãi suất tăng đối với mục tiêu lạm phát
2% - mục tiêu mà Fed đã liên tục bỏ lỡ trong hơn 3 năm

qua. Ngoài ra, biên bản nhấn mạnh, Fed tăng lãi suất có

thể khiến USD mạnh lên, giá hàng hóa giảm hơn nữa và

ảnh hưởng đến xuất khẩu của Mỹ.

Không điều chỉnh tỷ giá thêm đến đầu năm 2016: quan

điểm của NHNN đối với việc điều chỉnh nới biên độ tỷ giá

thêm 1% vào ngày 19/8 vừa qua mang ý nghĩa dài hạn.

Theo đó, NHNN phát đi thông điệp rằng động thái điều

chỉnh tỷ giá thêm 1% sẽ giúp tỷ giá VNĐ có dư địa đủ lớn

để linh hoạt trước các diễn biến bất lợi trên thị trường

quốc tế và trong nước không chỉ từ nay đến cuối năm mà

cả những tháng đầu năm 2016. Bên cạnh đó, NHNN sẽ
thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách
tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị

trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Phiên điều chỉnh giảm mạnh lại tiếp tục diễn ra. Tâm
điểm thuộc về nhóm các cổ phiếu dầu khí. Áp lực bán
xuất hiện mạnh và đồng loạt tại nhóm các cổ phiếu này

sau khi giá dầu thế giới giảm sâu về sát ngưỡng 40

USD/thùng – mốc thấp kỷ lục trong vòng 6 năm qua. Giá

dầu giảm mạnh do tình trạng dư thừa sản lượng đang

diễn ra. Theo ước tính của cơ quan năng lượng quốc tế

và OPEC, hiện tại thế giới đang dư thừa từ 500 nghìn tới

3 triệu thùng dầu/ngày.

Bên cạnh yếu tố biến động tỷ giá như đã trình bày trong

báo cáo trước, giá dầu giảm mạnh cũng tác động rất lớn

tới ngân sách nhà nước. Theo tính toán của Bộ KH&ĐT,

giá dầu giảm 1$ ngân sách nhà nước sẽ mất khoảng gần
1.000 tỷ đồng. Từ đầu năm tới nay giá dầu đã giảm
khoảng 20$/thùng từ mức 61,8 USD/thùng trong tháng

4/2015 xuống mức 41,04 USD/thùng tại thời điểm hiện

tại. Diễn biến này gây áp lực khá mạnh đối với ngân sách

nhà nước trong bối cảnh Quốc hội đã phê duyệt kế

hoạch thu ngân sách với giả định giá dầu xoay quanh

mức 100$/thùng. Theo ước tính của bộ KH&ĐT, ngân

sách nhà nước sẽ thiệt hại khoảng 11,5 nghìn tỷ đồng

nếu giá dầu duy trì ở mức quanh 40 USD/thùng như hiện
tại. Cũng theo con số tính toán của Tổ công tác liên Bộ

điều hành kinh tế vĩ mô, nếu giá dầu thô giảm mạnh

xuống ngưỡng quanh 40 USD/thùng, tăng trưởng kinh tế

sẽ chịu ảnh hưởng giảm tới 1 điểm phần trăm, tức là
tăng trưởng GDP dự kiến sẽ lùi từ mức 6,2% xuống

5,2% trong năm 2015.

Xu hướng giảm điểm mạnh mẽ của thị trường đã tiếp tục

có dấu hiệu quay trở lại sau giai đoạn tích lũy ngắn ngủi

do những tác động tiêu cực từ các thông tin kinh tế vĩ

mô. Nhiều cổ phiếu đã và đang thiệt hại khá nặng nề do

sức ép từ dòng vốn rút khỏi vị thế nắm giữ. Hiệu ứng

điều chỉnh trên diện rộng sẽ tiếp tục xuất hiện trong các
phiên tới trong bối cảnh khối ngoại bắt đầu tăng cường

hoạt động bán ròng và các mốc hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn

đều bị phá vỡ. Nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài quan
sát trong giai đoạn này.
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

VN-Index có diễn biến điều chỉnh mạnh và dồng loạt, xuất phát từ hiệu ứng giảm giá của nhóm các cổ

phiếu dầu khí. Chỉ số này mất 11,13 điểm (1,93%), lùi về mốc 566,69 điểm. Thanh khoản cải thiện nhưng

chủ yếu giao dịch được thực hiện tại vùng giá thấp. Có khoảng 113,1 triệu đơn vị được giao dịch tương

ứng giá trị khoảng 2.037 tỷ đồng.

Đồ thị chỉ số này tạo thành một marubozu dài cho thấy áp lực điều chỉnh diễn ra rất mạnh. Mốc cản 578
điểm tỏ ra khá vững chắc. VN-Index vượt không thành công mốc cản này cho tín hiệu về xu hướng điều
chỉnh đang quay lại. VN-Index sẽ sớm kiểm định vùng 555 – 560 điểm trong các phiên tới nếu áp lực bán

tiếp tục diễn ra mạnh.

Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy áp lực điều chỉnh tiếp tục diễn ra. RSI quay lại trạng thái giảm về mốc 30

trong khi Stochastic ở trạng thái đi ngang.
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

HNX-Index cũng có diễn biến điều chỉnh giảm mạnh với mức giảm 1,12 điểm (1,41%) lùi về mốc 78,55

điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp với khoảng 34 triệu đơn vị được giao dịch tương ứng giá trị

khoảng 355 tỷ đồng.

Đồ thị chỉ số này sau 2 phiên nỗ lực phục hồi nhưng không bứt phá được khỏi mốc cản 80 điểm đã suy

yếu mạnh tạo thành 1 marubozu cho thấy áp lực bán diễn ra mạnh. Chỉ số này sẽ sớm kiểm định lại mốc
hỗ trợ 76 điểm trong các phiên giao dịch tới.

Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy áp lực điều chỉnh đang tiếp tục duy trì và chưa có dấu hiệu của việc đảo

chiều tăng điểm sẽ quay trở lại.
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TIN KINH TẾ

HSBC: Đến cuối năm NHNN 

có thể phá giá thêm 2% do áp 

lực từ Nhân dân tệ

Khối Nghiên cứu kinh tế toàn cầu của Ngân hàng HSBC vừa công bố báo 

cáo tổng hợp về tiền tệ và kinh tế Châu Á, trong đó dự báo áp lực từ việc 

đồng Nhân dân tệ giảm giá sẽ khiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

(NHNN) có thể phải phá giá thêm 2% từ nay đến cuối năm.

Chứng khoán châu Âu mở 

rộng đà giảm sau tin từ FED

Vào lúc 06:15 GMT, chỉ số EuroSTOXX 50 hạ 0.4%. Các chỉ số chứng 

khoán tại Luân Đôn, Pari và nhóm cổ phiếu blue-chip tại Frankfurt mất từ 

0.3%- 0.6%. Hôm qua, chỉ số European FTSEurofirst 300 đóng cửa giảm 

1.9% và rơi xuống mức đáy 5 tuần.

Giá vàng trong nước tiếp tục 

tăng cao

Phiên giao dịch ngày 20/8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá 

vàng SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh từ 33,90-34,55 triệu 

đồng/lượng (mua vào/bán ra). 

Giá dầu thế giới tiếp tục tạo 

đáy mới

Giá dầu WTI ngày 20/8 giao dịch ở ngưỡng 40,55 usd/thùng, giá dầu Brent 

cũng giảm nhẹ xuống 46,8 usd/thùng.

FED vẫn chưa quyết định 

tăng lãi suất

Theo biên bản cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 28 – 29/7 vừa được Ủy ban 

thị trường mở liên bang (FOMC) công bố hôm qua (19/8), các quan chức 

tham dự cuộc họp này đã nhất trí rằng các điều kiện của nền kinh tế “đang 

tiến tới điểm” có thể chịu được một đợt đợt tăng lãi suất rất nhẹ.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm

Kết thúc phiên 19/8, chỉ số Dow Jones giảm 162,61 điểm, xuống 17.348,73 

điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 17,31 điểm, xuống 2.079,61 điểm. Chỉ số 

Nasdaq giảm 40,29 điểm , xuống 5.019,05 điểm.



KẾT QUẢ KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG SXKD

TIN TỨC KHÁC

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

VSH (mẹ): Lợi nhuận quý II 

gần 100 tỷ đồng, gấp đôi 

cùng kỳ

Doanh thu bán hàng quý II đạt 144,59 tỷ đồng, tăng 58,3% so với 

cùng kỳ. Lợi nhuận quý II của VSH tăng 96%, thu về 93,6 tỷ đồng. Lũy 

kế 6 tháng đầu năm, VSH lãi ròng 174 tỷ đồng, tăng 82,6%.

TTF: Lợi nhuận 6 tháng đạt 

157 tỷ đồng, hoàn thành 81% 

kế hoạch năm

TTF lãi ròng riêng trong quý II đạt 112 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ và 

lũy kế 6 tháng đạt 138,5 tỷ đồng, gấp 8,3 lần cùng kỳ. EPS 6 tháng 

đầu năm đạt 1.364 đồng/cp.

Vận tải biển Hải An có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Transimex-SaiGon 

cho biết sẽ đầu tư 40 tỷ đồng, tương đương góp vốn vào công ty này 

với tỷ lệ 20%

KMR: Sau soát xét, lợi nhuận 

6 tháng giảm 40%, lỗ lũy kế 

1,8 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Mirae đã công bố BCTC 6 tháng đầu năm 2015 sau 

soát xét. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng của công ty giảm từ 

hơn 5,95 tỷ đồng xuống còn hơn 3,59 tỷ đồng, tức mất tới 39,7%.

Trang 7

KHP: Áp giá điện mới, 6 

tháng lãi ròng tăng 80% đạt 

53 tỷ

Lãi trước thuế đạt gần 74 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 

trước và thực hiện được 96% kế hoạch năm. Trừ đi các chi phí liên 

quan khác, lãi ròng sau cùng KHP đạt 53.6 tỷ đồng, tăng hơn 80%.

Bảo Minh chốt quyền nhận 

cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%

Ngày 10/9/2015, Bảo Minh sẽ chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 

10% do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

SDA: Phát hành hơn 13 triệu 

cp tăng vốn lên gấp đôi

Ngày 19/08/2015, CTCP Simco Sông Đà (HNX: SDA) đã thông báo 

với Sở GDCK Hà Nội về việc phát hành hơn 13 triệu cp với giá 

10,000 đồng/cp để tăng vốn từ nguồn vốn CSH và chào bán cp cho 

cổ đông hiện hữu.

VietinbankCapital mua thêm 

gần 1,2 triệu cổ phiếu PSI

Sau giao dịch này VietinbankCapital nâng lượng sở hữu tại PSI lên 

hơn 11 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 18,44%.

SCJ: Chủ tịch HĐQT và con 

đăng ký bán hơn 2,4 triệu cổ 

phiếu

Ông Nguyễn Văn Bổng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc của CTCP Xi 

măng Sài Sơn đã đăng ký bán hơn 2,4 triệu cổ phiếu SCJ. Bà Nguyễn 

Thị Thu Trang cũng đã đăng ký bán 400.000 cổ phiếu SCJ.

TMS đầu tư 40 tỷ đồng, góp 

vốn thành lập Vận tải biển 

Hải An



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 FIT 300,000 PVD 1,236,810 1 PVC 93,000 PVS 796,900

2 ITC 250,100 JVC 719,990 2 VGS 39,300 VNC 265,000

3 DCM 224,800 VIC 551,350 3 NDN 29,900 SHB 225,800

4 BIC 180,800 ITA 421,180 4 DPS 19,900 VCG 174,000

5 HPG 159,980 KBC 387,570 5 NTP 12,400 BCC 104,600

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

CII 26.6 26.8 0.75% 10,154,370 TIG 9.9 9.8 -1.01% 4,513,400

FIT 12.0 11.2 -6.67% 9,325,730 PVX 3.6 3.5 -2.78% 4,265,107

FLC 7.5 7.2 -4.00% 7,265,680 VND 15.1 14.7 -2.65% 2,971,850

SSI 25.2 24.9 -1.19% 4,810,340 KLF 5.5 5.2 -5.45% 2,889,981

TTF 16.8 16.8 0.00% 3,464,380 SCR 8.2 8.0 -2.44% 2,589,355

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

PNC 15.0 16.0 1.0 6.67% DPS 11.1 12.2 1.1 9.91%

VPS 18.0 19.2 1.2 6.67% VBH 12.3 13.5 1.2 9.76%

VSI 10.5 11.2 0.7 6.67% TV3 25.0 27.4 2.4 9.60%

EVE 23.3 24.8 1.5 6.44% TCT 50.2 55.0 4.8 9.56%

HAH 38.0 40.4 2.4 6.32% DZM 4.2 4.6 0.4 9.52%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

KSS 1.3 1.2 -0.1 -7.69% SDE 3.0 2.7 -0.3 -10.00%

SII 32.9 30.6 -2.3 -6.99% HVA 6.0 5.4 -0.6 -10.00%

KSA 4.3 4.0 -0.3 -6.98% WCS 155.0 139.5 -15.5 -10.00%

GAS 48.9 45.5 -3.4 -6.95% ACM 6.1 5.5 -0.6 -9.84%

DTT 10.1 9.4 -0.7 -6.93% D11 13.5 12.2 -1.3 -9.63%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

CII 10,154,370   25.1% 4,765        5.6            1.2           TIG 4,513,400     19.9% 2,190        4.5          0.8            

FIT 9,325,730     25.2% 3,615        3.1            1.0           PVX 4,265,107     33.8% 1,224        2.9          0.5            

FLC 7,265,680     13.5% 1,453        5.0            0.7           VND 2,971,850     9.1% 1,134        13.0        1.2            

SSI 4,810,340     12.6% 1,575        15.8          1.9           KLF 2,889,981     5.4% 565           9.2          0.5            

TTF 3,464,380     19.9% 2,328        7.2            1.7           SCR 2,589,355     0.6% 84             95.8        0.6            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

PNC 6.7% 12.0% 808           19.8          2.4           DPS 9.9% 6.2% 3,218        3.8          1.1            

VPS 6.7% 14.6% 2,635        7.3            1.1           VBH 9.8% -9.4% (873)          -          1.7            

VSI 6.7% 19.4% 2,586        4.3            0.8           TV3 9.6% 20.4% 4,340        6.3          1.3            

EVE 6.4% 12.6% 3,792        6.5            0.8           TCT 9.6% 23.8% 4,407        12.5        2.7            

HAH 6.3% 34.6% 6,833        5.9            2.0           DZM 9.5% 4.4% 710           6.5          0.3            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

FIT 300,000        25.2% 3,615        3.1            1.0           PVC 93,000          14.6% 2,904        6.5          0.8            

ITC 250,100        1.6% 351           25.9          0.4           VGS 39,300          4.8% 665           8.0          0.4            

DCM 224,800        18.2% 2,561        5.1            1.1           NDN 29,900          27.8% 4,018        3.4          1.2            

BIC 180,800        11.5% 1,362        17.3          2.0           DPS 19,900          6.2% 3,218        3.8          1.1            

HPG 159,980        26.4% 4,414        7.0            1.7           NTP 12,400          22.8% 5,368        8.7          1.9            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 122,414        34.1% 5,706        17.9          5.8           ACB 16,940          7.6% 1,050        18.0        1.4            

VCB 114,329        10.8% 2,076        20.7          2.5           PVS 8,979            19.1% 4,126        4.9          0.8            

GAS 86,195          33.7% 6,810        6.7            2.1           SQC 8,691            -11.7% (1,122)       -          9.1            

VIC 74,814          8.1% 1,085        37.4          2.4           SHB 6,921            7.5% 839           8.7          0.6            

BID 73,161          16.3% 1,932        11.1          1.9           PHP 5,526            6.7% 1,840        9.2          1.3            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

PTC 2.73 5.4% 568           15.3          0.8           ASA 4.47 1.5% 155           22.6        0.3            

BVH 2.24 10.8% 1,995        24.3          2.6           SHN 3.83 -52.3% (817)          -          2.6            

HAI 2.03 6.9% 741           8.8            0.6           DC2 3.33 -13.5% (1,383)       -          0.2            

PVD 1.90 17.2% 5,868        5.8            0.9           VIX 2.96 20.0% 2,233        3.9          0.7            

GAS 1.88 33.7% 6,810        6.7            2.1           BXH 2.90 7.8% 1,325        7.3          0.6            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 1A Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Trưởng nhóm: Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Chuyên viên: Đoàn Trọng Hiếu
hieu.dt@shs.com.vn


